
4F210-08

Model
(Mã hàng)

4F210-08 4F210-08L FV420

Working medium
(Môi chấ t làm việc)

40 Micron Filtered Air
(Khí nén đã lọc 40 micron)

Position and way number
(Số  vị trí và số cổng)

Two-position Five-way
(2 vị trí, 5 cổng)

Two-position Four-way
(2 vị trí, 4 cổng)

Motion Patten
(Mẫ u chuyển động)

Direct drive type
(Kiểu truyề n động trực tiếp)

Port size
(Kích thước cổng nố i)

Air inlet = Air Outlet = Exhaust = G1/4"
(Cửa khí vào = Cửa khí ra = Cửa xả = G1/4")

Air inlet = Air Outlet = G1/4"
Exhaust = G1/8"

(Cửa khí vào = Cửa khí ra = G1/4"
Cửa xả = G1/8")

Working-pressure Range
(Dải áp suấ t làm việc)

0.15 - 0.9MPa

Operating temperature range
(Nhiệt độ làm việc)

0 - 60°C

4F210-08L

FV420

4F, FV SERIES FOOT VALVE | VAN ĐẠP CHÂN

Specification code
(Mã thông số  kỹ thuật) 

4F: Two-position 
Five-way Foot valve
(4F: Van đạp chân,

2 vị trí, 5 cổng)

Series code
(Mã sản phẩm)
2: 200 Series

Type code
(Mã chủng loại)

Blank: Standard type
(Loại tiêu chuẩn)

L: with lock
(Bản có khóa)

10

Number of places
(Số  vị trí)

10: Single-head 
Double-position

10: 1 đầ u coil, 2 vị trí

Port size
(Cổng kết nố i)

08:G1/4"

Specification code
(Mã thông số  kỹ  thuật) 

FV: Foot valve

Position and way NO.
(Số  vị trí và số  cổng)
420: Two-position

Four-way
(420: Van 2 vị trí, 4 cổng)

24F 8

FV 420
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